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Câu 1: ĐỌC- HIỂU (5.0 điểm)  Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu:
ĐỪNG SỢ VẤP NGÃ
Đã bao lần bạn vấp ngã mà  không hề nhớ. Lần đầu tiên chập chững bước đi, bạn đã bị ngã. Lần đầu tiên tập bơi, bạn uống nước và suýt chết đuối phải không? Lần đầu tiên chơi bóng bàn, bạn có đánh trúng bóng không? Không sao đâu vì ...
Oan Đi-xnây từng bị toà báo sa thải vì thiếu ý tưởng. Ông cũng nếm mùi phá sản nhiều lần trước khi sáng tạo nên Đi-xnây-len. Lúc còn học phổ thông, Lu-i Pa-xtơ chỉ là một học sinh trung bình. Về môn Hoá, ông đứng hạng 15 trong số 22 học sinh của lớp. Lép Tôn-xtôi, tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng Chiến tranh và hoà bình, bị đình chỉ học đại học vì "vừa không có năng lực, vừa thiếu ý chí học tập". Hen-ri Pho thất bại và cháy túi tới năm lần trước khi thành công.Ca sĩ ô-pê-ra nổi tiếng En-ri-cô Ca-ru-xô bị thầy giáo cho là thiếu chất giọng và không thể nào hát được.
Vậy xin bạn chớ lo sợ thất bại. Điều đáng sợ hơn là bạn đã bỏ qua nhiều cơ hội chỉ vì không cố gắng hết mình.
(Theo Ngữ văn 7 tập 2, NXB Giáo dục - 2006)
        Câu a. (1.0 điểm) Theo em kiểu loại của văn bản trên là gì? Hãy chỉ ra hai đặc trưng có bản của kiểu loại này.
         Câu b. (1.0 điểm) Ghi lại một bằng chứng được sử dụng trong văn bản trên.
        Câu c. (1.0 điểm) Chỉ ra 1phép liên kết được sử dụng trong phần in đậm.
        Câu d. (1.0 điểm) Theo em, văn bản trên viết ra với mục đích gì?
Câu e. (1.0 điểm) Khi gặp thất bại trong cuộc sống, em sẽ làm gì?
Câu 2: VIẾT (5.0 điểm)
                          Viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của em về câu tục ngữ “Có công mài sắt, có ngày nên kim”.
---HẾT---



HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1:
a/ 	-    Kiểu loại: Nghị luận (0.5 điểm) 
· Đặc trưng: lí lẽ, bằng chứng (hoặc ý kiến)  (0.5 điểm)
b/ 	-    HS ghi lại bất cứ tên người nào được nhắc đến ở đoạn 2 đều có điểm.     (1.0 điểm)
c/ 	-    Phép thế (0.5 điểm), Lu-i Pa-xtơ - ông  (0.5 điểm)
d/ 	-    Mục đích: nhằm thuyết phục mọi người đừng sợ thất bại mà hãy cố gắng để có thể đi đến thành công (tùy vào cách diễn đạt của HS, Gv cân nhắc cho điểm) (1.0 điểm)
e/ 	-    HS trình bày được suy nghĩ của bản thân: khi gặp thất bại em không nản lòng mà rút ra bài học để lần sau không mắc phải sai lầm như thế nữa...  (Tùy vào cách diễn đạt của HS, GV cân nhắc cho điểm)  (1.0 điểm)
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* Yêu cầu về kỹ năng: 
- HS biết cách viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
- Đảm bảo cấu trúc đầy đủ 3 phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài.
- Diễn đạt tốt, đảm bảo quy tắc chính tả, cách lập luân, sử dụng lí lẽ và bằng chứng hợp lí.
* Yêu cầu về nội dung:    
a. Mở bài: 1.0 điểm
-  Giới thiệu về tư tưởng đạo lí mà câu tục ngữ gợi ra.
-  Trích dẫn câu tục ngữ.
b. Thân đoạn: 3.0 điểm
- Đoạn 1: Giải thích nghĩa đen, nghĩa bóng, ý nghĩa câu tục ngữ.
- Đoạn 2 : Nêu biểu hiện, lấy ví dụ cụ thể:
	- Trong học tập, trong đời sống sự kiên trì thể hiện thế nào…
	- Các nhân vật được nhiều người biết đến: Bác Hồ, Nguyễn Ngọc Ký…
- Đoạn 3: Lật lại vấn đề (phản đề)
	- Người thiếu ý chí nghị lực…
	- Nâng cao: người cố chấp, theo đuổi mục tiêu không phù hợp với bản thân…
c. Kết bài:  1.0 điểm
- Khẳng định lại vấn đề.
- Rút ra bài học cho bản thân.
*Cách chấm điểm:
 - 5 điểm:  Bài văn làm đúng thể loại, bố cục rõ ràng, trình bày mạch lạc, sử dụng bằng chứng, lí lẽ hợp lí. Diễn đạt tốt, không sai chính tả.
-  4 điểm: Bài văn đáp ứng khá tốt các yêu cầu của đáp án. Diễn đạt rõ ràng, văn phong mạch lạc, liên kết. Sai một vài lỗi chính tả.
- 2,5 điểm : Bài văn viết sơ sài. Mắc một vài lỗi chính tả, diễn đạt không trôi chảy, mạch lạc.
- 1. 5 điểm: Bài văn chưa đạt yêu cầu, diễn đạt lủng củng, lộn xộn. Không nắm được kiểu bài. Sai chính tả nhiều.
- 1.0 điểm: chỉ viết 1 đoạn sơ sài, lủng củng hoặc lạc đề, kể lan man, không đúng kiểu loại nghị luận.
- 0 điểm: Bài văn bỏ giấy trắng.
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